
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:             /BC-SNNMT       Quảng Ngãi, ngày         tháng 5 năm 2026 

 

BÁO CÁO  

Tiếp thu chỉnh sửa và giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với  

dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi, quy định 

vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi 

khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

Sau khi nghiên cứu nội dung ý kiến thẩm định tại Báo cáo số 243/BC-STP 

ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Sở Tư pháp về việc Kết quả thẩm định dự thảo 

Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi 

chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không 

được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tổng hợp các ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình với nội dung cụ thể như 

sau:  

I. Sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

của dự thảo Nghị quyết 

1. Ý kiến thẩm định: Ngày 12/12/2022, HĐND tỉnh Kon Tum đã ban 

hành Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND quy định khu vực thuộc nội thành của 

thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi 

chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không 

được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, thực hiện chủ 

trương tại Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và Nghị quyết số 

202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp tỉnh dẫn đến Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND không còn phù hợp 

để áp dụng sau sắp xếp, sáp nhập. Đồng thời, để triển khai thực hiện nội dung 

giao quy định chi tiết tại điểm a khoản 17 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15 

(sửa đổi, bổ sung một số điểm khoản của Điều 80 Luật Chăn nuôi); trên cơ sở ý 

kiến chấp thuận của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 142/HĐND-

KTNS ngày 07/5/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn 

nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn 

nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

(sau sáp nhập) để xử lý Nghị quyết số 92/2022/NQ-HĐND là cần thiết, đúng 

thẩm quyền. 

Ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tiếp thu và chỉnh sửa. 

2. Ý kiến thẩm định: Nội dung dự thảo Nghị quyết đã xác định phạm vi 

điều chỉnh, đối tượng áp dụng là phù hợp với quy định tại điểm a khoản 6 Điều 
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45 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét 

lại một số nội dung sau: 

a) Nội dung tại khoản 1 Điều 1 dự thảo về phạm vi điều chỉnh quy định 

“Nghị quyết này quy định khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và 

động vật khác trong chăn nuôi (trừ nuôi động vật...môi trường)...tỉnh Quảng 

Ngãi” chưa phù hợp, thống nhất với tên gọi của dự thảo Nghị quyết “Nghị quyết 

quy định khu vực không được phép chăn nuôi, quy định…trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi”. Đồng thời, tại khoản 5 Điều 2 Luật Chăn nuôi năm 2018 đã giải thích từ 

ngữ “Vật nuôi bao gồm gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi”. 

b) Tại điểm a khoản 2 dự thảo quy định đối tượng áp dụng “Các tổ chức, 

cá nhân có cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, chim yến và các loại động vật khác 

trong chăn nuôi thuộc khu vực không được phép chăn nuôi” là chưa đầy đủ. 

Bởi vì, nội dung dự thảo còn áp dụng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, các cơ sở 

chăn nuôi thuộc các vùng được nuôi chim yến. Đồng thời, tại điểm a khoản 2 

quy định bổ sung chim yến so với các loại vật nuôi tại khoản 1 phạm vi điều 

chỉnh là chưa thống nhất. Bên cạnh đó, nội dung dự thảo không áp dụng đối với 

các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc các vùng nuôi chim yến là không phù 

hợp. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, rà soát lại các đối tượng áp 

dụng để đảm bảo đầy đủ các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn 

nuôi trên địa bàn tỉnh. 

Ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tiếp thu và chỉnh sửa. 

II. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết 

1. Ý kiến thẩm định: Tại phần căn cứ ban hành 

a) Đề nghị trình bày Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bổi Luật số 87/2025/QH15 lên trên các 

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP; Nghị định số 46/2022/NĐ-CP và Nghị định số 

106/2024/NĐ-CP để phù hợp với thứ bậc của hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật. Đồng thời, đề nghị thay thế Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 (đã 

hết hiệu lực) thành Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 và bổ sung các 

văn bản sau: 

- Nghị định số 73/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

- Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động 

chăn nuôi được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

b) Đề nghị xem xét lại sự cần thiết căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP 

ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị 

định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
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phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính 

phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 
để phù hợp với nội dung quy định tại Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP 

“Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý 

cao hơn... Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy 

định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản 

quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để 

ban hành văn bản”. 

Ngoài ra, khi trình bày các Nghị định tại phần căn cứ ban hành, đề nghị 

không trình bày ngày, tháng, năm ban hành để phù hợp với quy định tại điểm d 

khoản 1 phần III Mục 1 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 178/2025/NĐ-CP “d) 

Đối với nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ, nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thông tư của Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao…Khi trình bày tên văn bản quy phạm pháp luật trong phần căn cứ 

phải ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản, tên cơ quan ban hành và tên 

gọi của văn bản”. 

Ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tiếp thu và chỉnh sửa. 

2. Ý kiến thẩm định: Nội dung tại Điều 2 dự thảo Nghị quyết 

Tại khoản 2 Điều 2 dự thảo quy định “Các cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực 

không được phép chăn nuôi hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực 

thi hành thì phải ngừng chăn nuôi, di dời đến địa điểm phù hợp hoặc chuyển 

sang các loại hình sản xuất khác (trừ cơ sở nuôi chim yến)” là chưa thống nhất 

và không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật số 32/2018/QH14 “Cơ 

sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành 

thuộc khu vực quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này thì trong thời hạn là 

05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải ngừng hoạt động hoặc di 

dời đến địa điểm phù hợp”. Như vậy, về nguyên tắc (nếu được HĐND tỉnh quy 

định kịp thời) thì đến ngày 31/12/2024 các cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt 

động thuộc khu vực không được phép chăn nuôi đã ngừng hoạt động hoặc di dời 

đến địa điểm phù hợp. Bên cạnh đó, việc loại “trừ cơ sở nuôi chim yến” tại 

khoản 2 Điều 2 dự thảo sẽ không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 3 dự 

thảo “Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn 

nuôi...” và không phù hợp với nội dung quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật số 

32/2018/QH14.  

Ngoài ra, nội dung tại khoản 2 Điều 2 dự thảo là “quy định xử lý chuyển 

tiếp” khi dự thảo Nghị quyết có hiệu lực thi hành. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn 

thảo xem xét trình bày lại để đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 67 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP “Quy định chuyển tiếp được quy định thành điều 

riêng tại phần cuối của văn bản, được đặt tên là “Điều khoản chuyển tiếp” hoặc 

quy định thành khoản riêng tại các điều cần phải có quy định chuyển tiếp hoặc 

quy định thành khoản riêng tại điều quy định về hiệu lực thi hành”. Đồng 

thời, tại khoản 2 Công văn số 142/HĐND-KTNS ngày 07/5/2026 của Thường 
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trực HĐND tỉnh đã có ý kiến đề nghị: Trong quá trình xây dựng Nghị quyết, đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn đánh giá thực trạng cơ sở chăn 

nuôi trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung làm rõ: số lượng, quy mô chăn nuôi; 

đối tượng, mức độ ảnh hưởng đến môi trường, đời sống dân cư; trên cơ sở đó 

xác định lộ trình và số lượng cơ sở chăn nuôi phải di dời ra khỏi khu vực 

không được phép chăn nuôi.... Do đó, nội dung đề nghị này cơ quan sọan thảo 

chưa triển khai thưc hiện. 

Ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tiếp thu, chỉnh sửa và giải trình 

như sau 

Giải trình về Trong quá trình xây dựng Nghị quyết, đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo cơ quan chuyên môn đánh giá thực trạng cơ sở chăn nuôi trên địa 

bàn tỉnh, trong đó tập trung làm rõ: số lượng, quy mô chăn nuôi; đối tượng, 

mức độ ảnh hưởng đến môi trường, đời sống dân cư; trên cơ sở đó xác định 

lộ trình và số lượng cơ sở chăn nuôi phải di dời ra khỏi khu vực không được 

phép chăn nuôi....:  

Thực hiện Công văn số 44/HĐND-KTNS ngày 23/02/2026 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc khẩn trương xử lý văn bản chịu sự tác động của 

việc sắp xếp tổ chức bộ máy; Công văn số 1941/UBND-NC ngày 12/3/2026 về dự 

kiến các Nghị quyết quy phạm pháp luật trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp tháng 4 và 

tháng 5/2026 Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 2929/SNNMT-

CNTY ngày 27/3/2026  gửi các xã, phường, đặc khu về việc phối hợp xây dựng 

Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh “Quy định khu vực không được phép chăn 

nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi 

ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi” với các nội dung: 

+ Rà soát diện tích đất sử dụng để chăn nuôi (CNT) phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tình hình phát triển chăn nuôi của địa phương 

theo quy định của Luật Đất đai  

+ Đề xuất cụ thể khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim 

yến đảm bảo sự phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

+ Thống kê số lượng đàn gia súc, gia cầm và động vật khác được phép 

chăn nuôi; số lượng cơ sở chăn nuôi nông hộ, trang trại quy mô nhỏ, quy mô 

vừa và quy mô lớn nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi buộc phải di 

dời. 

Đến ngày 12/5/2026 đã có 78/96 xã, phường đặc khu đã có văn bản gửi về 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp phụ vụ xây dựng Nghị quyết (có bảng 

tổng hợp kèm theo). 

3. Ý kiến thẩm định: Nội dung tại Điều 3 dự thảo Nghị quyết 

- Nội dung tại khoản 1 Điều 3 dự thảo quy định “...vùng nuôi chim yến 

phải đảm bảo phù hợp với tập ính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện 

kinh tế - xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư 

dân tại khu vực nuôi chim yến”  và nội dung tại khoản 2 Điều 3 dự thảo “trường 
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hợp nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300m không 

được sử dụng loa phóng âm thanh” đã được quy định tại điểm b khoản 1, điểm 

đ khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính 

phủ. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại để đảm bảo phù hợp quy định 

tại điểm 2.1 khoản 2 Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư 

về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống 

chính trị đã chỉ đạo “...Chỉ ban hành văn bản khi thật cần thiết để quy định, 

hướng dẫn, tổ chức thực hiện, không ban hành văn bản mang tính sao chép lại 

nội dung văn bản của cấp trên”. 

- Tại khoản 2 quy định “Các cơ sở nuôi chim yến được xây dựng và hoạt 

động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực quy định tại 

Điều 2 Nghị quyết này phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới” đề nghị cơ 

quan soạn thảo xem xét lại để đảm bảo phù hợp với quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ: “a) Nhà 

yến, trang thiết bị sử dụng cho hoạt động nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp 

tập tính hoạt động của chim yến. Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày 

Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới”. Như vậy, 

theo quy định của Chính phủ, nếu không đáp ứng quy định về vùng nuôi chim 

yếu thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới được thực hiện từ khi Nghị 

định số 13/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 05/3/2020), HĐND tỉnh 

không có thẩm quyền quy định trước ngày Nghị quyết có hiệu lực. 

Ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tiếp thu và chỉnh sửa. 

4. Ý kiến thẩm định: Nội dung tại Điều 4 dự thảo Nghị quyết 

Về cơ bản nội dung tại Điều 4 dự thảo được kế thừa trên cơ sở quy định 

tại Điều 4 Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kon Tum. Tuy 

nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại một số quy định sau: 

a) Về đối tượng hỗ trợ tại khoản 1 quy định “Tổ chức, cá nhân có cơ sở 

chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực 

thi hành và đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại 

khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này...” là chưa phù hợp và không thống nhất với nội 

dung quy định tại khoản 2 Điều 2 dự thảo “Các cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực 

không được phép chăn nuôi hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực 

thi hành thì phải ngừng chăn nuôi, di dời đến địa điểm phù hợp hoặc chuyển 

sang các loại hình sản xuất khác”. Như vậy, thời điểm được xây dựng và hoạt 

động để được hưởng chính sách hỗ trợ chưa được thống nhất. Bên cạnh đó, sẽ 

phát sinh trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt 

động sau ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2020) và đang 

hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại khoản 1 Điều 2 

Nghị quyết. Bởi vì, tỉnh Quảng Ngãi (cũ) chưa triển khai thực hiện việc xây 

dựng Nghị quyết theo trách nhiệm được giao tại điểm h khoản 1 Điều 80 Luật 

Chăn nuôi năm 2018 và Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

Kon Tum có hiệu lực thi hành ngày 22/12/2022. 
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Ngoài ra, tại Điều 7 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định “Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được 

phép chăn nuôi” có hiệu lực thi hành ngày 20/9/2024 quy định: “Tổ chức, cá 

nhân có cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Luật Chăn 

nuôi có hiệu lực thi hành và đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn 

nuôi được hỗ trợ di dời đến địa điểm mới phù hợp hoặc ngừng hoạt động và 

chuyển đổi ngành nghề”. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo xác định lại trường 

hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động sau ngày 

01/01/2020 đến trước thời điểm 02 Nghị quyết có hiệu lực thi hành, khi di dời 

có được hưởng chính sách hỗ trợ hay không? 

b) Nội dung tại khoản 2, khoản 3 quy định về nguyên tắc hỗ trợ và mức 

hỗ trợ được thực hiện sau khi hoàn thành việc di dời ra khỏi khu vực không 

được phép chăn nuôi, đề nghị cơ quan soạn thảo xác định lại đối với trường hợp 

cơ sở chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi, 

ngừng hoạt động (không di dời) và chuyển đổi ngành nghề thì có được thụ 

hưởng chính sách hỗ trợ hay không để phù hợp, thống nhất với các chính sách 

hỗ trợ tại khoản 3. Bởi vì, tại điểm b khoản 3 quy định chính sách hỗ trợ  ổn định 

đời sống cho chủ cơ sở, người lao động trực tiếp tại các cơ sở chăn nuôi khi thực 

hiện di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và đang trong thời gian 

xin việc hoặc đang tìm việc mới. Như vậy, theo quan điểm của Sở Tư pháp thì 

chính sách hỗ trợ  ổn định đời sống tại điểm b khoản 3 chỉ có ý nghĩa thiết thực 

khi các cơ sở chăn nuôi ngừng hoạt động và chuyển đổi ngành nghề, không di 

dời cơ sở chăn nuôi đến địa điểm mới phù hợp. Bên cạnh đó, tại Điều 7 Nghị 

định số 106/2024/NĐ-CP quy định “Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra 

khỏi khu vực không được phép chăn nuôi” được áp dụng hỗ trợ đối với các cơ sở 

chăn nuôi di dời đến địa điểm mới phù hợp hoặc ngừng hoạt động và chuyển 

đổi ngành nghề. 

Nội dung tại điểm b khoản 3 quy định mức hỗ trợ ổn định đời sống cho 

chủ cơ sở, người lao động trực tiếp tại các cơ sở chăn nuôi đang trong thời gian 

xin việc hoặc đang tìm việc mới với mức hỗ trợ tương đương 15 kg gạo/lao 

động/tháng...là chưa phù hợp và cụ thể. Đề nghị cơ quan soạn thảo xác định lại 

hỗ trợ bằng gì (tiền hay hiện vật khác ngoài gạo) mà tương đương 30 kg 

gạo/nhân khẩu/tháng và theo giá thị trường tại thời điểm hỗ trợ. 

Ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tiếp thu và chỉnh sửa 

5. Ý kiến thẩm định  

Nội dung tại Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết: 

a) Tên Phụ lục khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến 

là không phù hợp với nội dung tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị quyết và nội 

dung của Phụ lục. Bởi vì, tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị quyết quy định khu 

vực không được phép chăn nuôi, còn vùng nuôi chim yến được quy định tại 

Điều 3 dự thảo. Đồng thời, nội dung tại Phụ lục chỉ quy định các khu vực không 

được phép chăn nuôi. Do đó, đề nghị xem xét, chỉnh sửa lại tên gọi của Phụ lục 

cho chính xác. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Chan-nuoi-2018-353242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Chan-nuoi-2018-353242.aspx
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b) Nội dung dự thảo Phụ lục quy định các khu vực không được phép chăn 

nuôi được xác định tại các thôn, tổ dân phố của cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tuy 

nhiên, hiện nay theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 30/4/2026 của UBND 

tỉnh Triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 08/4/2026 của Chính phủ về ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 210-KL/TW 

ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục 

xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới 

thì trong thời gian tới sẽ sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố. Đồng thời, tại 

Thông báo số 331/TB-UBND ngày 10/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về Kết 

luận tại Phiên họp thường kỳ tháng 3/2026 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 3, Quý I năm 2026 và 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, Quý II năm 2026 thì Sở Nội vụ có trách nhiệm phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Phương án sắp xếp, tổ chức 

lại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trước ngày 31/5/2026. 

Do đó, để đảm bảo tính ổn định của dự thảo Nghị quyết, đề nghị cơ quan soạn 

thảo xem xét lại việc quy định khu vực là các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. 

- Tại xã Mộ Đức (STT 13) quy định khu vực không được phép chăn nuôi 

là các tuyến đường và xác định cụ thể các điểm đầu, điểm cuối là không phù 

hợp. Bởi vì, tuyến đường là để phục vụ cho giao thông, không phục vụ cho chăn 

nuôi. Do đó, các tổ chức, cá nhân không được phép chăn nuôi trên các tuyến 

đường. Đồng thời, việc quy định điểm đầu, điểm cuối của các tuyến đường đã 

được quy định tại Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của 

HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn 

Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tương tự, đề nghị xem xét lại các 

địa bàn khác quy định theo tuyến đường, đường: các xã Vệ Giang, Phước Giang, 

Cà Đam, Dục Nông; các phường Đăk Bla, Đăk Cấm...Do đó, đề nghị cơ quan 

sọan thảo xác định cụ thể khu vực mặt tiền đường hay khu vực dọc 02 bên tuyến 

đường và có khoảng cách cụ thể cho phù hợp 

- Tại Phường Sa Huỳnh (STT 16) quy định “cụm công nghiệp” là không 

phù hợp. Bởi vì, việc quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp 

không dùng cho mục đích chăn nuôi, nên không cần thiết quy định. Đồng thời, 

tại xã Tư Nghĩa (STT 10) quy định UBND huyện Tư Nghĩa, Công an huyện là 

không phù hợp.  

Ngoài ra, tại xã Sốp (STT 49) quy định đất mặt tiền đường...là không phù 

hợp. Bởi vì, nội dung này được quy định tại Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND 

ngày 30/12/2025 của HĐND tỉnh Quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng 

loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; quyết định bảng giá đất lần đầu trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.  

c) Việc tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định khu vực 

không được phép chăn nuôi là để triển khai thực hiện nội dung được giao quy 

định chi tiết tại điểm a khoản 17 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15 (sửa đổi, 

bổ sung một số điểm khoản của Điều 80 Luật Chăn nuôi); đặc biệt, việc quy 
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định vùng không được phép chăn nuôi có tác động rất lớn đến cuộc sống của 

người dân đang sinh sống tại các vùng dự kiến quy định sẽ không được phép 

chăn nuôi. Tuy nhiên, việc đánh giá tác động của chính sách trước khi đề xuất 

quy định khu vực không được phép chăn nuôi dựa trên ý kiến góp ý của địa 

phương chưa thật sự thuyết phục và sự đồng thuận của người dân trong trường 

hợp được HĐND tỉnh thông qua. Do vậy, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao, đề nghị cơ quan soạn thảo khẩn trương phối hợp với chính quyền các địa 

phương để xác định lại các khu vực dự kiến quy định không được phép chăn 

nuôi. Bởi vì: 

- Hiện nay, trên địa bàn của tỉnh Quảng Ngãi có 96 địa bàn xã, phường, 

đặc khu nhưng cơ quan soạn thảo dự kiến đề xuất quy định khu vực không được 

phép chăn nuôi của 59 xã, phường, đặc khu; còn lại 37 xã không được xác quy 

định khu vực được phép chăn nuôi là chưa phù hợp. Bởi vì, cùng trên một địa 

bàn huyện trước đây (nay là xã), nhưng chỉ có 01 hoặc 02 xã đề xuất quy định 

khu vực không được phép chăn nuôi như: xã Ba Vì, xã Trường Giang, xã Sơn 

Linh, xã Sơn Hạ, xã Mộ Đức, xã Long Phụng... 

- Các địa phương trước đây là được công nhận đô thị lọai V như thị trấn 

Ba Tơ, thị trấn Sơn Tịnh nay là xã Ba Tơ, xã Sơn Tịnh lại không đề xuất khu 

vưc không được phép chăn nuôi. Trong khi đó các xã Ba Vì, xã Trường Giang 

lại đề xuất khu vực không được phép chăn nuôi. Đồng thời, cùng một địa bàn 

của các xã là vùng nông thôn, có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng nhau, 

người dân chủ yếu sinh sống bằng trồng trọt và chăn nuôi, nhưng có xã lại đề 

xuất, có xã lại không đề xuất quy định khu vực không được phép chăn nuôi như: 

xã Mỏ Cày, xã Lân Phong, xã Khánh Cường; xã Thọ Phong, xã Ba Gia (trừ khu 

vực xã Tịnh Bắc trước đây, xã Thọ Phong, xã Tịnh Khê... 

Trước đây, tại Thông báo số 552/TB-UBND ngày 05/11/2021 về kết luận 

của đồng chí Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp cho ý 

kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép 

chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở 

chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) đã có ý kiến chỉ đạo nghiên cứu xây dựng nghị quyết vừa đảm bảo 

đúng quy định vừa phù hợp với thực tiễn của địa phương để có sự đồng thuận 

của cấp chính quyền địa phương và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của 

chính sách. Đồng thời, tại thời điểm năm 2021, đồng chí Trần Phước Hiền, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng có ý kiến nghiên cứu lộ trình thực hiện đến năm 2024 

(sau thời hạn 5 năm) theo từng bước, từng mốc thời gian hoặc theo phạm vi 

hành chính, nội dung nào cần làm trước thì quy định trước. Tuy nhiên, hiện nay 

đã quá thời hạn 05 năm, kể từ ngày Luật Chăn nuôi năm 2018 có hiệu lực thi 

hành (ngày 01/01/2020) các cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động thuộc khu 

vực quy định không được phép chăn nuôi phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến 

địa điểm phù hợp. 

Từ những nội dung phân tích trên, việc cơ quan soạn thảo đề xuất trình 

HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi 
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chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sau sáp nhập) là hết sức cần thiết, để xử 

lý văn bản chịu sựa tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (Nghị 

quyết số 99/2022/NQ-HĐND của HĐBD tỉnh Kon Tum) trước ngày 01/6/2026. 

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ngãi (cũ) lại chưa ban hành Nghị quyết để quy định khu 

vực không được phép chăn nuôi. Do đó, nội dung dự thảo Nghị quyết quy định 

chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép 

chăn nuôi tại thời điểm hiện nay đã quá thời hạn 5 năm kể từ ngày Luật Chăn 

nuôi năm 2018 có hiệu lực thi hành, theo quy định của Luật thì các cơ sở chăn 

nuôi  phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp 

Ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa và 

giải trình như sau 

- Giải trình về Phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh; hoàn thành trước ngày 31/5/2026: Hiện nay các địa phương đăng 

ký khu vực theo thực tế để xử lý văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ 

chức bộ máy theo chỉ đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn 

số 44/HĐND-KTNS ngày 23/02/2026. 

- Giải trình về việc quy định vùng không được phép chăn nuôi có tác 

động rất lớn đến cuộc sống của người dân đang sinh sống tại các vùng dự 

kiến quy định sẽ không được phép chăn nuôi. Tuy nhiên, việc đánh giá tác 

động của chính sách trước khi đề xuất quy định khu vực không được phép 

chăn nuôi dựa trên ý kiến góp ý của địa phương chưa thật sự thuyết phục và 

sự đồng thuận của người dân trong trường hợp được HĐND tỉnh thông qua: 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 2929/SNNMT-CNTY ngày 

27/3/2026  gửi các xã, phường, đặc khu về việc phối hợp xây dựng Nghị quyết 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh “Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, quy 

định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi 

khu vực không được phép chăn nuôi”, đến ngày 12/5/2026 đã có 78/96 xã, 

phường đặc khu đã có văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp 

phụ vụ xây dựng Nghị quyết. Các vùng đăng ký khu vực không được phép chăn 

nuôi của xã do UBND các xã, phường đăng ký và có văn bản của các xã kèm 

theo phụ lục tổng hợp. 

 Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết và lấy ý kiến của các Sở, ban, 

ngành, địa phương về dự thảo Nghị quyết, Sở Nông nghiệp đã cập nhật về khu vực 

không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến, ghi nhận 89 ý kiến góp ý cho 

Nghị quyết. 

III. Ngôn ngữ và kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 

1. Ý kiến thẩm định  

Tại phần nơi nhận: Đề nghị cơ quan soạn thảo trình bày chính xác tên gọi 

của Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp. Sau Điều 

3, Điều 4 dự thảo trình bày bằng dấu hai chấm (:) là không phù hợp với quy định 

tại điểm b khoản 2 Phần III mục 1 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP “- Từ “Điều”, số thứ tự và tên của điều được trình bày bằng 

chữ in thường, cỡ chữ 13 - 14, kiểu chữ đứng, đậm, cách lề trái 1 cen-ti-mét 
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(cm) đến 1,27 cen-ti-mét (cm). Số thứ tự của điều dùng số Ả Rập, sau số thứ tự 

có dấu chấm (.)”. Đồng thời, nội dung các khoản tại Điều 4 trình bày các gạch 

đầu dòng, các dấu cộng là chưa đảm bảo phù hợp với quy định tại là chưa đảm 

bảo phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP: 

Mỗi điểm trong bố cục của văn bản chỉ được thể hiện một ý; không sử dụng các 

ký hiệu khác để thể hiện các ý trong một điểm. 

Ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tiếp thu và chỉnh sửa. 

2. Ý kiến thẩm định: Ngày 12/12/2022, HĐND tỉnh Kon Tum đã ban 

hành Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND quy định khu vực thuộc nội thành của 

thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi 

chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không 

được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum, căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao, đề nghị cơ quan soạn thảo chịu trách nhiệm đánh giá kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND và tổ chức thực hiện rà soát, bổ sung 

(nếu có và trong trường hợp cần thiết) nội dung quy định chuyển tiếp đối với các 

nội dung tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND để phù hợp với 

Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc 

hệ thống pháp luật Việt Nam “Các văn bản quy phạm pháp luật phải quy định rõ 

mục đích ban hành, phạm vi điều chỉnh, hiệu lực áp dụng, quy định chuyển 

tiếp…, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn xây dựng và thi 

hành pháp luật”. 

Ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tiếp thu và bổ sung. 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự 

thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi, quy định vùng 

nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực 

không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Tờ trình của UBND 

tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết, Sở Nông nghiệp và Môi trường 

kính báo cáo./. 

 

 

 

Nơi nhận:                              
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở: Tài chính, Tư pháp; 

- GĐ Sở, PGĐ Sở (Nông nghiệp); 

- VP UBND tỉnh; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng KHTC Sở; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;                                                                    

- Lưu: VT; CNTY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Trung 
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